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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án thành phần số 16: Xây dựng bổ sung 

công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông 

đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam 

thuộc dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ giao dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 3378/QĐ-BNN-KH ngày 26/7/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý 

cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên; Quyết định số 

3098/QĐ-BNN-KH ngày 16/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý cấp bách các cống 

xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên;  

Căn cứ văn bản số 144/UBND-KT ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc bố trí phần vốn ngân sách địa phương thực hiện giải phóng 

mặt bằng công trình phục vụ dự án Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng 

chống lụt bão kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống âu Tắc 

Giang, tỉnh Hà Nam; 

Xét Tờ trình số 603/TTr-BQL-TĐ ngày 17/8/2022 của Ban Quản lý đầu tư 

và Xây dựng thủy lợi 1 đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng dự án thành phần số 16: Xây dựng bổ sung công trình phục vụ 



 

2 

 

phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống 

âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam thuộc dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới 

đê từ đê cấp III trở lên, kèm theo văn bản số 36.TP16/TTTNN-CXY ngày 

17/8/2022 của Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ Phát triển tài nguyên nước 

về việc báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự án thành phần số 16: Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống 

lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống âu Tắc Giang, 

tỉnh Hà Nam thuộc dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp III 

trở lên; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (kèm 

theo Báo cáo kết quả thẩm định số 59/BC-PCTT-QLĐĐ ngày 25/8/2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án thành phần số 16: Xây dựng bổ sung công trình 

phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng 

lưu cống âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án thành phần  

Dự án thành phần số 16: Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng 

chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng khu vực thượng lưu cống âu Tắc 

Giang, tỉnh Hà Nam. 

2. Thuộc dự án: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp III 

trở lên. 

3. Người quyết định đầu tư: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1. 

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo khả năng vận hành của cống dưới 

đê, giữ an toàn đê điều trong mùa bão lũ. 

6. Quy mô đầu tư xây dựng 

- Xây dựng cống qua đê kết hợp cầu giao thông khu vực thượng lưu cống 

âu Tắc Giang 

- Xây dựng mới tuyến đê ngoài bãi sông dài khoảng 750m 

- Xây dựng điếm canh đê.  

7. Tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: 

Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng NN & PTNT Nam Định - Trung tâm 

chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

thuỷ lợi Thanh Hoá - Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật. 

8. Địa điểm xây dựng: Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 
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9. Loại, nhóm dự án, cấp công trình 

- Loại, nhóm dự án: Công trình đê điều, nhóm B. 

- Cấp công trình: Đê cấp I. 

10. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn 

a) Số bước thiết kế: Thiết kế 02 bước. 

b) Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 

- TCVN 12845:2020 - Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên 

cứu khả thi và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

- TCVN 9902:2016 - Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông. 

- TCVN 8419:2010 - Công trình thủy lợi - Thiết kế công trình bảo vệ bờ 

sông để chống lũ. 

- TCVN 4253:2012 -  Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9152:2012 - Công trình thủy lợi - Quy trình thiết kế tường chắn. 

- TCVN 4116:1985 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - Tiêu 

chuẩn thiết kế. 

11. Phương án xây dựng 

a) Cống kết hợp cầu giao thông 

- Xây dựng cống lộ thiên qua tuyến đê mới, thân cống gồm 03 khoang, 

khoang giữa rộng 8,0m và 02 khoang hai bên rộng 6,0m/khoang; cao trình đáy  

-2,0m. 

- Bố trí phía sông 01 hàng phai chính và 01 hàng phai dự phòng, các tấm 

phai bằng thép, đóng mở bằng cổng trục và tời điện.  

- Hai bên thành cống đắp đất sét luyện; liên kết giữa cống và tường cánh 

bằng khớp nối đồng; chống thấm đáy cống phía sông, phía đồng bằng cừ larsen. 

- Xử lý nền bằng cọc BTCT M300 và khoan phụt vữa ximăng bentonite tạo 

màng chống thấm. 

- Tường cánh thượng hạ lưu và bể tiêu năng kết cấu bằng BTCT M250, xử 

lý nền móng bằng cọc BTCT M300.  

- Kênh dẫn thượng, hạ lưu cống kết cấu đáy bằng BTCT M250 và rọ thép 

lõi đá hộc, gia cố mái kênh bằng cấu kiện bê tông âm dương đúc sẵn. 

- Lắp đặt hệ thống điện. 

b) Tuyến đê  

- Xây dựng mới tuyến đê kết hợp đường giao thông với chiều dài khoảng 

750m. Mái đê phía sông ms = 2, phía đồng mđ = 3, trồng cỏ bảo vệ mái đê. 
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- Chiều rộng mặt đê Bm = 9,0m, chiều rộng gia cố Bgc = 7,0m, lề đường hai 

bên mỗi bên rộng 1,0m  

- Mặt đê gia cố bằng bê tông nhựa; móng bằng cấp phối đá dăm và đất lu 

lèn; lề đường bằng đất đắp đầm chặt. 

- Xử lý chống thấm nền đê bằng khoan phụt vữa ximăng bentonite. 

- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng giao thông trên đê; hệ thống cọc tiêu, 

biển báo, cột Km đê. 

c) Điếm canh đê: Diện tích khoảng 70m2, kết cấu khung dầm bằng BTCT, 

tường gạch xây.  

12. Tổng mức đầu tư dự án thành phần: 305.568.000.000 đồng (Ba 

trăm linh năm tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu đồng).  

Trong đó:  

- Chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án: 2.266.000.000 đồng. 

- Chi phí giai đoạn thực hiện dự án: 303.302.000.000 đồng. 

+ Chi phí xây dựng: 226.696.392.000 đồng. 

+ Chi phí thiết bị: 27.245.042.000 đồng. 

+ Chi phí quản lý dự án:   3.979.977.000 đồng. 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:     11.169.792.000 đồng. 

+ Chi phí khác:      4.223.132.000 đồng. 

+ Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:     7.331.000.000 đồng. 

+ Chi phí dự phòng: 22.656.665.000 đồng. 

 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

13. Nguồn vốn đầu tư 

- Vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quản lý là: 298.237.000.000 đồng. 

- Vốn ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng: 7.331.000.000 đồng. 

14. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025. 

15. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng chuyên ngành. 

16. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng  

- Phạm vi giải phóng mặt bằng bao gồm mặt bằng xây dựng công trình và 

diện tích đất phục vụ thi công.  

- Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng bao gồm: Bồi 

thường, hỗ trợ thiệt hại về đất; nhà cửa và vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên 

đất; các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định. 

- Dự kiến kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 7.331.000.000 đồng.  
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17. Những lưu ý giai đoạn sau 

- Kiểm tra, rà soát, bổ sung, cập nhật tài liệu khảo sát địa hình, địa chất 

đảm bảo phù hợp với hiện trạng và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn hiện hành 

làm cơ sở thiết kế bản vẽ thi công, xác định dự toán xây dựng công trình phù hợp. 

- Tổ chức tính toán, kiểm tra ổn định công trình theo quy định hiện hành để 

xác định cụ thể, chính xác hóa các thông số thiết kế đảm bảo kinh tế - kỹ thuật; 

lập quy trình kỹ thuật vận hành công trình theo đúng các quy định hiện hành 

- Lập tiến độ, biện pháp tổ chức thi công chi tiết, xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật 

thi công, lựa chọn biện pháp và thiết bị thi công phù hợp đảm bảo an toàn, ổn 

định công trình.  

- Lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và 

xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đặc biệt khi thi công khoan 

phụt chống thấm nền đê, nền cống đảm bảo an toàn, chất lượng công trình.   

- Tổ chức lập, phê duyệt Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và 

thực hiện đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình. 

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát kỹ về khối lượng thiết kế bản vẽ thi 

công; tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng định mức, đơn giá xây dựng công 

trình; xây dựng, phê duyệt phương án đảm bảo an toàn chống lũ của đê trong quá 

trình thi công và tổ chức triển khai thực hiện. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: 

- Bố trí nguồn vốn của địa phương để thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ 

với Chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và trong 

quá trình thi công xây dựng công trình để đảm bảo tiến độ dự án; quyết toán phần 

kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để tổng hợp quyết toán chung. 

- Chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác nhận bàn giao công trình hoàn thành 

trên địa bàn tỉnh để quản lý, khai thác công trình theo quy định. 

2. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 thực hiện chức năng chủ 

đầu tư, chịu trách nhiệm triển khai các bước theo đúng quy định hiện hành. 

3. Tổng cục Phòng, chống thiên tai là cơ quan chuyên môn về xây dựng, 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Chủ đầu tư tổ chức quản lý, thực 

hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành. 

4. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm xử 

lý các công việc liên quan đến quá trình thực hiện dự án theo chức năng nhiệm vụ 

được giao. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài 

chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Chủ đầu tư và Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Bộ KHĐT; 

- Bộ Tài chính; 

- UBND tỉnh Hà Nam; 

- Sở NN&PTNT Hà Nam; 

- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; 

- Lưu: VT, PCTT (QLĐĐ, KHTC).(18b) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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